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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
- Họ và tên:  NGUYỄN ĐỨC QUANG 

- Giới tính: Nam     

- Ngày sinh: 31/05/1970   

- Quốc tịch: Việt Nam     

- Dân tộc: Kinh    

- HKTT: 74/1A Hai Bà Trưng, P. Bến Nghé, Q.1, TP. HCM 

- Số CMND: 001070007965 Nơi cấp:   TP HCM    Ngày cấp:   31/05/2016 

- Trình độ chuyên môn: 

 Quản trị kinh doanh  (Budapest Hungary 1992,HSB Tuck  Mỹ 2000). 

 Tiếng Anh, Tiếng Hungary  

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

1993 - 1994 
Trưởng phòng Nhãn hiệu hàng hóa Saigon Patent Agent 

1995 - 1997 
Trưởng VP Đại Diện - PGD Trade Kft 

1996 – 2000 
Phó giám đốc kinh doanh C/ty TNHH Điện-Điện tử-Tin học Sao 

Bắc Đẩu 

2000 - 02-2004 
Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Điện – Điện tử - Tin học Sao Bắc 

Đẩu 

02-2004 đến 12-

2007 

Tổng Giám Đốc công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

12/2007- nay Chủ tịch Hội đồng Quản Trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

 

Từ tháng 

02/2015 - nay 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc 

Đẩu 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

- Chức vụ tại tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán:  
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 Số cổ phần sở hữu cá nhân: 1,666,199  CP 

 Số cổ phần sở hữu đại diện vốn NN: không 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 

 Chị gái Bà Nguyễn Minh Bảo Châu : :  29,688  CP 

-   Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

-   Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

-   Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

 

 

Xác nhận của Côngty  

  

Người khai 

 

           (đã ký) 

             Nguyễn Đức Quang 
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
- Họ và tên: TRẦN TUYÊN ĐỨC 

- Giới tính:  Nam     

- Ngày sinh:  05/01/1969    

- Quốc tịch:  Việt Nam     

- Dân tộc:  Kinh   

- HKTT:  34 Đặng Dung – P Tân Định – Q1 – TP HCM 

- Số CMND: 022308961 Nơi cấp:  TP HCM Ngày cấp:  18/04/2005 

- Trình độ chuyên môn:   

 Thạc Kỹ sư điện tử ngành máy tính (1987-1992) 

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

1992-1995 
Cán bộ phòng máy tính xí nghiệp liên doanh Vietsovpetro. 

1995-1999 
Giám đốc kỹ thuật Văn phòng đại diện ITS Singapore tại Việt   

Nam. 

1999 – 2006 
Phó giám đốc phụ trách kinh doanh Cty Cổ phần Công nghệ 

Sao Bắc Đẩu. 

2006-2007 
Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao 

Bắc  Đẩu. 

Từ tháng 02/2012-

nay 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Công 

Nghệ Sao Bắc Đẩu 

Từ tháng 05/2016- 

nay 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  Cổ phần Dịch Vụ Viễn 

Thông Sao Bắc Đẩu 

2007-nay Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc  

Đẩu. 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ 

Công Nghệ Sao Bắc Đẩu; Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  Cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao 

Bắc Đẩu 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân  

 Sở hữu cá nhân:   386,971 CP 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: 
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 Vợ Bà Trần Phương Lan: 287,805  CP  

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty:    Không      

 

 

Xác nhận của Côngty  

  

Người khai 

 

 

           (đã ký) 

             Trần Tuyên Đức 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5/13 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
- Họ và tên: TRẦN ANH TUẤN 

- Giới tính: Nam     

- Ngày sinh: 08/12/1965    

- Quốc tịch: Việt Nam     

- Dân tộc:  Kinh    

- HKTT:  Căn hộ A09.01- Khu căn hộ Hoàng Anh River View- 37 Nguyễn Văn Hưởng - P 

Thảo Điền - Q2 - TP HCM. 

- Số CMND: 012501082 Nơi cấp:  Hà Nội Ngày cấp:   19/02/2011 

- Trình độ chuyên môn:   

 Từ 10/1982 – 10/1987: học tại ngành Vô tuyến điện Hàng Hải, khoa Điện – Điện tử tàu biển, 

Trường Đại học Hàng Hải Việt Nam. 

 Ngoại ngữ: tiếng Anh bằng C do Trường Đại học ngoại ngữ cấp năm 1993 

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

8-1988 đến 3-1995 
Nhân viên Công ty vận tải biển Việt Nam (Vosco), Cục Hàng 

Hải Việt Nam  

3-1995 đến 9-1996 
Phụ trách kinh doanh, Văn phòng đại diện Thyssen AG tại Hà 

Nội 

9-1996 đến 5 – 

1999 

Giám đốc phát triển kinh doanh, Nortel Networks Việt Nam 

12 – 1999 đến 5-

2002 

Phó tổng giám đốc phát triển kinh doanh, ủy viên HĐQT Công 

ty Cổ phần Công nghệ thông tin EIS. 

5- 2002 đến 10 – 

2006 

Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công 

nghệ, Viễn thông Sài Gòn. 

3/2007 – 12/2007 
Thành viên HĐQT, Phó tổng giám đốc Phát triển kinh doanh 

Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu 

Từ tháng 02/2012 

–nay  

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Công 

Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

Từ tháng 02/2015 

- nay 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Số Sao Bắc 

Đẩu 

Từ tháng 05/2016 
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Viễn 
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Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

- nay Thông Sao Bắc Đẩu 

Từ 21/12/2016-

nay 

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cp Công Nghệ Sao Bắc 

Đẩu Miền Nam 

Từ 1/2008 –nay 
Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công 

nghệ Sao Bắc Đẩu 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ Sao 

Bắc Đẩu. 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Số 

Sao Bắc Đẩu, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Viễn Thông Sao Bắc 

Đẩu;Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu và Chủ tịch 

Hội đồng quản trị Công ty Cp Công Nghệ Sao Bắc Đẩu Miền Nam. 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân  

 Sở hữu cá nhân:    510,427 CP 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan 

 Vợ: Bà Bùi Thị Thơ:  190,146  CP 

 Em Trai: Ông Trần Anh Dũng: 24,196  CP 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

 

          Xác nhận của Côngty  

-   

Người khai 

 

 

           (đã ký) 

              Trần Anh Tuấn 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
- Họ và tên: ĐỖ VĂN HÀO 

- Giới tính:   Nam     

- Ngày sinh:  14/05/1963 

- Quốc tịch:  Việt Nam     

- Dân tộc:  Kinh 

- Số CMND: 022970616  Nơi cấp:  TP HCM Ngày cấp:   30/03/2006 

- Địa chỉ thường trú: 1.04, Lô A5, C/c 1A-1B Nguyễn Đình Chiểu, P. Đa Kao, Quận 1, Tp. Hồ Chí 

Minh  

- Trình độ chuyên môn:   

 Kỹ sư Toán ứng dụng, Tốt nghiệp Khoa Toán ứng dụng, Đại Học Tổng Hợp Ki Si Nhốp, Cộng 

hoà Môn Đa Vi (thuộc Liên Bang Xô Viết cũ), năm 1986. 

 Các khóa đào tạo cơ bản ngắn hạn về Luật kinh tế quốc tế, Luật Việt Nam, Quản trị doanh 

nghiệp. 

  Ngoại ngữ: Anh Văn, Nga Văn 

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

1987-1990 
Trung tâm tin học, Viện Dầu khí (VPI), Tổng cục Dầu khí Việt Nam 

1990-1992 
Công ty thăm dò khai thác dầu khí (PVEP), Tổng công ty Dầu khí Việt 

Nam 

1992-1994 
Công ty giám sát PSC (PVSC), Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 

1994-1997 
Văn phòng, Tổng công ty Dầu khí Việt Nam 

1997-2004 
Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty TNHH Điện-Điện tử-Tin học Sao 

Bắc Đẩu 

2004-2007 
Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Công nghệ Sao 

Bắc Đẩu 

2007-nay 
Thành viên HĐQT, Thư ký Công ty, Công ty Cổ phần Công nghệ Sao 

Bắc Đẩu 

Từ tháng 02/2012 

- nay  

Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch 

Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

Từ tháng 02/2015- 

nay 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ số Sao 

Bắc Đẩu 
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- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị, Thư ký công ty. 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty Cổ 

phần Dịch Vụ Công Nghệ Sao Bắc Đẩu (SBD Service); Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ 

phần Công Nghệ Số Sao Bắc Đẩu (SBD Digital) 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân  

 Sở hữu cá nhân:   632.314      CP 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

  

Xác nhận của Côngty  

  

Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

           (đã ký) 

                 Đỗ Văn Hào 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
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                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

SƠ YẾU LÝ LỊCH 
- Họ và tên: LÊ HỒNG PHONG 

- Giới tính:   Nam     

- Ngày sinh:  31/03/1968 

- Quốc tịch:  Việt Nam     

- Dân tộc:  Kinh 

- HKTT:   67 Võ Văn Tần P6, Q3, TP. HCM 

- Số CMND: 021 865 709  Nơi cấp:  TP HCM Ngày cấp:   12/03/2013 

- Trình độ chuyên môn:   

 Kỹ sư Viễn Thông (Đại Học Bách Khoa TP HCM 1986 – 1991). 

 Thạc Sỹ Quản Trị Kinh doanh (Đại Học Bách Khoa TP HCM 1992 – 1996). 

 Bằng C – Anh Văn (Đại Học Tổng hợp TP HCM 1995) 

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

12/1991 đến 

02/2006 

Trung tâm Viễn Thông Quốc Tế Khu vực 2, chức vụ cuối cùng 

: Trưởng Phòng Phát Triển Dịch Vụ 

03/2006 -nay 
Giám đốc Chi Nhánh Hà Nội của công ty Cổ phần Công Nghệ 

Sao Bắc Đẩu. 

01/2008 - nay Phó Tổng Giám Đốc Kinh doanh Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

2012-nay Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh 

kiêm Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty CP Công Nghệ Sao Bắc Đẩu 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân  

 Sở hữu cá nhân:    226,611  CP 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

Xác nhận của Côngty  

  

Người khai 

 (đã ký)   

Lê Hồng Phong 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
- Họ và tên: HOÀNG HẢI THỊNH 

- Giới tính:   Nam     

- Ngày sinh:  07/09/1963 

- Quốc tịch:  Việt Nam     

- Dân tộc:  Kinh 

- HKTT:   Tổ 27 phường Trung Hoà quận Cầu Giấy – TP Hà nội. 

- Số CMND: 012050710 Nơi cấp:  TP Hà Nội Ngày cấp:   08/08/2007 

- Trình độ chuyên môn:   

 Đại học sư phạm Toán (1980-1984). 

 Cử nhân Kinh tế - Học viện Tài chính kế toán (1989-1993) 

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

3/1985 – 3/1994 
Giáo viên PTTH tại Nam định và phụ trách phòng máy tính 

thuộc liên hợp Dệt Nam Định 

4/1994 – 9/1997 
GĐ Trung tâm phát triển TB Giáo dục tin học - Tổng Công ty 

CSVC - Thiết bị - Bộ giáo dục Đào tạo. 

10/1997 – 4/2002 
Phó TGĐ kiêm GĐ Chi nhánh Hà nội của Công ty TNHH 

Điện - Điện tử - Tin học Sao Bắc Đẩu 

5/2002 – 2/2006 
Phó Tổng giám đốc Công ty Máy tính - Truyền thông CMC. 

Từ tháng 02/2015 

- nay 

Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Số Sao 

Bắc Đẩu 

2006-nay Phó tổng giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP 

Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Phó Tổng Giám Đốc Công ty CP 

Công Nghệ Sao Bắc Đẩu. 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Công Nghệ Số 

Sao Bắc Đẩu 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân  

 Sở hữu cá nhân:    250,135 CP 
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- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 

- Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

  
Xác nhận của Côngty  

  

Người khai 

 

 

(đã ký) 

Hoàng Hải Thịnh 
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 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH 

 
- Họ và tên: Nguyễn Việt Thắng 

- Giới tính: Nam     

- Ngày sinh: 01/12/1974    

- Quốc tịch: Việt Nam     

- Dân tộc:  Kinh    

- HKTT:  3ª.01.L4, The Vista, Phường An Phú, Quận 2 , Thành phố Hồ chí Minh 

- Số CMND: 010074000024 Nơi cấp:  TP HCM Ngày cấp:   31/12/2015 

- Trình độ chuyên môn:   

 Từ 10/1991 – 10/1996: học tại ngành Điện tử Viễn thông , khoa Điện tử Viễn thông – Trường 

Đại học Bách khoa Hà nội.. 

 Ngoại ngữ: tiếng Anh bằng C do Trường Đại học ngoại ngữ cấp năm 1996 

- Quá trình công tác:  

Thời gian Chức danh, đơn vị công tác  

10/1996-01/1997 
Tổng Công ty Bưu chính viễn thông Việt Nam , Ban QLDA GPC 

1/1997-1/2003 
Tổng Công ty Bưu chính Viên thông Việt nam – Bưu Điện tỉnh 

Lào Cai 

1/2003-8/2008 
Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lào cai, Thư ký Chủ tịch UBND Tỉnh, 

Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Tỉnh Lào cai 

8/2008-12/2016 
Công ty Cổ phần Công nghệ Sao Bắc Đẩu. Phó Tổng Giám đốc 

phụ trách khối Khách hàng Chiến lược 

12/2016 - Nay 
Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Công nghệ Sao 

Bắc Đẩu 

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức: Thành viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Công nghệ 

Sao Bắc Đẩu. 

- Chức vụ đang nắm giữ ở các tổ chức khác: không 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của bản thân  

 Sở hữu cá nhân:    303.437 CP 

- Tỷ lệ sở hữu chứng khoán của những người liên quan: Không 

- Các khoản nợ đối với Công ty: Không 
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- Hành vi vi phạm pháp luật:  Không 

- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không 

- Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty: Không 

  

Xác nhận của Côngty  

  

Người khai 

 

 

(đã ký) 

Nguyễn Việt Thắng 

 

 
           

 

 

 

 
 

 


